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Ngành dự thi: Sư phạm Âm nhạc Phòng thi: Phòng tập trung AN 1 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 AN.0001 Y Phắch Adrỡng 24-10-2006 066206018659
2 AN.0002 Lê Bảo Ân 27-06-2007 049307005651
3 AN.0003 Nguyễn Nữ Bình An 28-02-2007 051307007585
4 AN.0004 Nhơn Diệp An An 10-04-2006 060306002698
5 AN.0005 Thái Nguyễn Thúy An 14-05-2007 049307003864
6 AN.0006 Trần Bảo Hoài An 19-05-2007 048307002494
7 AN.0007 Trần Thị Thanh An 08-09-2007 044307008866
8 AN.0008 Hồ Mai Anh 22-09-2007 048307001825
9 AN.0009 Nay Triết Anh 24-12-2006 066206001732
10 AN.0010 Nguyễn Bá Duy Anh 24-11-2007 040207016617
11 AN.0011 Nguyễn Hoàng Anh 20-03-2004 062204004303
12 AN.0012 Nguyễn Thục Anh 07-11-2007 040307017847
13 AN.0013 Trần Hoàng Anh 01-02-2007 045307001649
14 AN.0014 Trần Phương Anh 24-10-2006 040306020195
15 AN.0015 Trần Phương Anh 18-05-2007 049307000567
16 AN.0016 Võ Hà Lan Anh 18-10-2007 066307017348
17 AN.0017 Đỗ Quỳnh Anh 01-12-2006 048306008852
18 AN.0018 Đỗ Vy Anh 17-11-2007 064307001905
19 AN.0019 La Gia Bảo 22-01-2005 049205005306
20 AN.0020 Lê Lương Thanh Bảo 18-08-2007 049207005187
21 AN.0021 Lê Thiên Bảo 13-08-2007 049207008111
22 AN.0022 Trần Gia Bảo 26-06-2007 064207015652
23 AN.0023 Đỗ Thái Bảo 05-08-2007 064207003118
24 AN.0024 Nguyễn Thị Bốn Bảy 07-07-2007 049307010331
25 AN.0025 Binh 19-11-2002 064202015719
26 AN.0026 Nguyễn Thị Châu 10-10-2000 045300006960
27 AN.0027 Nguyễn Thị Minh Châu 03-08-2006 052306013382
28 AN.0028 Phan Hồng Minh Châu 12-09-2007 048307007992
29 AN.0029 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 25-12-2007 045307002015
30 AN.0030 Võ Linh Chi 15-11-2007 054307009095
31 AN.0031 Y Chi 21-04-2007 062307005577
32 AN.0032 Nông Thị Phương Diễm 10-10-2007 062307004238
33 AN.0033 Lê Mai Hoàng Diệu 24-02-2007 060307003602
34 AN.0034 Nguyễn Thị Thùy Dinh 18-05-2005 049305012256
35 AN.0035 Bùi Hoàng Mỹ Dung 05-05-2007 051307000739
36 AN.0036 Lê Phương Dung 08-05-2007 051307007503
37 AN.0037 Thái Bình Dương 22-05-2007 040207027375
38 AN.0038 Trần Thị Thuỳ Dương 04-07-2007 048307001902
39 AN.0039 Trần Duy 12-02-2006 045206001043
40 AN.0040 Võ Hoàng Anh Duy 27-06-1999 060099007689
41 AN.0041 Trương Thị Mỹ Duyên 28-03-2007 040307002572
42 AN.0042 Đỗ Kiều Duyên 06-03-2007 049307003549
43 AN.0043 Đỗ Hoàng Gia 03-10-2007 049207003996
44 AN.0044 Hồ Tiểu Giang 11-06-2007 049307010773
45 AN.0045 Huỳnh Nguyễn Trà Giang 11-03-2006 048306003767
46 AN.0046 Lê Trường Giang 15-07-2007 048207004230
47 AN.0047 Nguyễn Quỳnh Giang 02-05-2007 049307014094
48 AN.0048 Nguyễn Trần Thanh Giang 02-04-2007 049307002908
49 AN.0049 Phạm Huỳnh Hương Giang 31-12-2007 058307004208
50 AN.0050 Lê Thanh Hải 24-05-2007 064207012022
51 AN.0051 Quảng Đại Ham 04-04-2004 058204005154
52 AN.0052 A Yu Han 25-01-2007 062207000143
53 AN.0053 Lý Gia Hân 20-05-2007 068307004431
54 AN.0054 Nguyễn Khả Hân 28-12-2007 060307007607
55 AN.0055 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 30-11-2007 048307007716
56 AN.0056 Nguyễn Thúy Hằng 30-07-2007 049307005768
57 AN.0057 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 14-11-2007 048307002692
58 AN.0058 Phạm Thị Kim Hạnh 10-04-2007 042307008208
59 AN.0059 Phan Đăng Hào 05-09-2004 052204008124
60 AN.0060 Trần Văn Hào 09-02-2006 064206000945
61 AN.0061 Đào Ngọc Thu Hiền 06-10-2000 048300004318
62 AN.0062 Phạm Văn Hiễu 22-04-2007 051207013847
63 AN.0063 Nguyễn Ngọc Phương Hoa 15-11-2005 064305018151
64 AN.0064 Nguyễn Thanh Hoài 19-02-2007 064307000181



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 AN.0065 Huynh Huy Hoang 14-08-1996 RA4626864
66 AN.0066 Ngô Trần Việt Hoàng 22-06-2007 066207008196
67 AN.0067 Nguyễn Mạnh Hoàng 23-09-2007 045207007733
68 AN.0068 Trần Võ Minh Hoàng 28-09-2007 045207000429
69 AN.0069 Nguyễn Lạc Hồng 26-12-2006 051306006827
70 AN.0070 Cơlâu Thị Kim Huệ 21-03-2007 049307000183
71 AN.0071 Hồ Thị Hưng 06-10-2006 045306003813
72 AN.0072 Nguyễn Quang Hưng 19-09-2007 048207008278
73 AN.0073 Trần Duy Hưng 03-07-2006 044206024538
74 AN.0074 Nguyễn Như Hướng 06-01-2007 045207009075
75 AN.0075 Trần Thị Mỹ Hương 01-05-2007 066307001701

Số lượng thí sinh theo danh sách: 75

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


